	TUẦN 27 ( TỪ NGÀY    /   -   /     /2023)


		Thứ/ngày
	Buổi
	Tiết
theo 
TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
ĐD dạy học

	


Hai


	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	AN
	1A6
	Hát: Cây gia đình. Vận dụng sáng tạo
	Đàn. BGĐT

	
	
	6
	
	AN
	1A5
	Hát: Cây gia đình. Vận dụng sáng tạo
	Đàn. BGĐT

	
	
	7
	
	AN
	3A1
	Học hát bài: Con chim non
	Đàn. BGĐT

	
	
	
	
	
	
	
	

	


Ba


	

 Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	AN
	2A1
	Học hát bài: Trang trại vui vẻ
	Đàn. BGĐT

	
	
	3
	
	ANTC
	1A6
	Học hát: Mẹ đi vắng
	Đàn

	
	
	4
	
	AN
	4A2
	Ôn: Chú voi con ở..đôn. TĐN số 7
	Đàn. BGĐT

	
	
Chiều
	5
	
	AN
	2A3
	Học hát bài: Trang trại vui vẻ
	Đàn. BGĐT

	
	
	6
	
	AN
	2A4
	Học hát bài: Trang trại vui vẻ
	Đàn. BGĐT

	
	
	7
	
	AN
	3A3
	Học hát bài: Con chim non
	Đàn. BGĐT

	
	
	8
	
	
	
	
	

	


Tư


	

 Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	AN
	2A2
	Học hát bài: Trang trại vui vẻ
	Đàn. BGĐT

	
	
	4
	
	ANTC
	2A3
	
	Đàn

	
	

Chiều
	5
	
	AN
	3A5
	Học hát bài: Con chim non
	Đàn. BGĐT

	
	
	6
	
	AN
	3A4
	Học hát bài: Con chim non
	Đàn. BGĐT

	
	
	7
	
	AN
	1A7
	Hát: Cây gia đình. Vận dụng sáng tạo
	Đàn. BGĐT

	
	
	8
	
	AN
	4A1
	Ôn: Chú voi con ở..đôn. TĐN số 7
	Đàn. BGĐT

	


Năm


	

 Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	ANTC
	2A4
	Học hát bài: Chú Ếch con
	Đàn. 

	
	

Chiều
	5
	
	AN
	4A3
	Ôn: Chú voi con ở..đôn. TĐN số 7
	Đàn. BGĐT

	
	
	6
	
	AN
	5A2
	Học hát bài: Dàn đồng ca.. hạ
	Đàn. BGĐT

	
	
	7
	
	ANTC
	2A1
	Học hát bài: Chú Ếch con
	Đàn. BGĐT

	
	
	8
	
	
	
	
	

	


Sáu

	

 Sáng
	1
	
	ANTC
	1A5
	Học hát: Mẹ đi vắng
	Đàn. 

	
	
	2
	
	ANTC
	2A2
	Học hát bài: Chú Ếch con
	Đàn. 

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	ANTC
	1A7
	Học hát: Mẹ đi vắng
	Đàn.

	
	
Chiều
	5
	
	AN
	3A2
	Học hát bài: Con chim non
	Đàn. BGĐT

	
	
	6
	
	AN
	5A3
	Học hát bài: Dàn đồng ca.. hạ
	Đàn. BGĐT


    Tổng số ĐDDH : …..  (Số GAĐT: …..)                                          Ngày  tháng   năm 2023
Tổ trưởng
                             Nguyễn Thị Xim 









